
STT Ngày sinh
Giới 
tính

Đối tượng Địa chỉ Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Hữu An 15/04/1977 Nam Luật sư Bình Dương 0983930933

2 Huỳnh Thị Phương Anh 25/06/1967 Nữ Luật sư TP.HCM 0901724555
Nộp lệ phí 

ck

3 Phùng Thị Tuyết Anh 12/07/1965 Nữ Thẩm phán Lâm Đồng 0976349400

4 Lê Trần Vân Anh 27/07/1977 Nữ Luật sư Bình Dương 0945859979

5 Hà Văn Bảo 10/03/1966 Nam
Kiểm sát 
viên

Bình Dương 0985929919

6 Nguyễn Ngọc Bảo 26/12/1959 Nam Luật sư Tây Ninh 0913110780

7 Văn Quý Thái Bình 08/06/1981 Nam Thẩm phán Quảng Nam 0905089990

8 Nguỵ Tấn Bình 15/10/1980 Nam
Điều tra 
viên

Cà Mau 0918053175
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9 Mai Văn Bình 13/4/1968 Nam Luật sư TP.HCM 0903959778

10 Đặng Văn Cần 25/08/1959 Nữ Luật sư TP.HCM 0913906103

11 Nguyễn Thị Thành Công 04/10/1963 Nữ
Kiểm sát 
viên

TP.HCM 0835678677

12 Phạm Quốc Cường 06/10/1977 Nam Luật sư Bình Phước 0918194989

13 Huỳnh Thanh Cường 15/6/1980 Nam Luật sư Đà Nẵng 0902800652

14 Vương Văn Cường 00/00/1965 Nam
Điều tra 
viên

Đà Nẵng 0905264177

15 Đỗ Phương Đại 03/10/1978 Nam Luật sư TP.HCM 0932613677

16 Tạ Thanh Đáng 01/01/1975 Nam Luật sư An Giang 09039194680

17 Nguyễn Văn Đính 01/01/1959 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng Nam 0914001537

18 Phạm Minh Doanh 04/05/1960 Nam Thẩm phán Ninh Thuận 0918824314

19 Đỗ Tài Đức 24/11/1956 Nam
Chuyên 
viên cao 

Kiên Giang 0919972255

20 Lê Khắc Dũng 25/09/1959 Nam Luật sư TP.HCM 0908104878
Đã nộp lệ 

phí

21 Dương Trí Dũng 10/06/1969 Nam Luật sư TP.HCM 0909233353

22 Nguyễn Anh Dũng 29/01/1977 Nam Luật sư Đồng Nai 0946724979
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23 Đinh Văn Dy 17/04/1958 Nam
Thanh tra 
viên cao 

Khánh Hoà 0905717871

24 Lâm Văn Giả 05/12/1958 Nam Thẩm phán Đồng Nai 0913105774

25 Lê Thị Hạnh Giang 31/12/1968 Nữ
Kiểm sát 
viên

TP.HCM 0904434420
Đã nộp lệ 

phí

26 Lê Thị Hạ 02/06/1962 Nữ
Chuyên 
viên cao 

Lâm Đồng 0919287366

27 Vương Sơn Hải 01/11/1984 Nam Luật sư Tây Ninh 0933411422

28 Nguyễn Phước Hải 26/11/1960 Nam
Điều tra 
viên

TP.HCM 0778644870
Đã nộp lệ 

phí

29 Đặng Thị Tuyết Hải 10/04/1965 Nữ Thẩm phán TP.HCM 0902926911

30 Hoàng Thị Mỹ Hằng 25/08/1985 Nữ Luật sư TP.HCM 0906850568

31 Lê Phú Hạnh 16/11/1967 Nữ Thẩm phán TP.HCM 0908546449
Đã nộp lệ 

phí

32 Lê Thị Mỹ Hạnh 17/9/1978 Nữ Thẩm phán Bình Dương 0916170978
Đã nộp lệ 

phí

33 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 18/06/1972 Nữ Thẩm phán Tây Ninh 0918314678

34 Nguyễn Duy Hiếu 19/09/1957 Nam
Chuyên 
viên cao 

Gia Lai 0914021125
viên cao 

35 Đỗ Thị Hoa 26/12/1954 Nữ Luật sư TP.HCM 0909820039
Đã nộp lệ 

phí

36 Mai Thị Kim Hoa 20/9/1960 Nữ Thẩm phán Tây Ninh 0918083743
Đã nộp lệ 

phí

37 Bùi Thị Thanh Hoà 18/11/1976 Nữ Luật sư Bình Định 0914063190

38 Nguyễn Thanh Hoàng 07/01/1973 Nam Luật sư Gia Lai 0935145868
Đã báo 

nhập học

39 Nguyễn Văn Học 31/10/1958 Nam Thẩm phán An Giang 0918819177

40 Nguyễn Thị Thanh Hồng 03/07/1973 Nữ Luật sư TP.HCM 0909891190
Đã nộp lệ 

phí

41 Nguyễn Thị Thuý Hồng 29/04/1980 Nữ Luật sư Bình Dương 0933591145

42 Trần Thị Bích Hồng 20/04/1965 Nữ Thẩm phán Ninh Thuận 0942404868

43 Nguyễn Mạnh Hùng 06/05/1961 Nam Luật sư TP.HCM 0913810000

44 Phạm Xuân Hùng 22/01/1961 Nam Thẩm phán Ninh Thuận 0834051989

45 Nguyễn Ngọc Hưng 08/11/1978 Nam Luật sư TP.HCM 0985589162

46 Lý Minh Hương 00/00/1976 Nữ Luật sư TP.HCM 0983604168

47 Hà Thị Hồng Hương 13/10/1984 Nữ Luật sư TP.HCM 0903096898
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48 Lê Thị Thu Hường 31/12/1984 Nữ Luật sư TP.HCM 0906112959

49 Nguyễn Thanh Huy 07/01/1972 Nam Luật sư Đăk Nông 0903229259

50 Phạm Thị Vân Khánh 13/8/1981 Nữ Thẩm phán Đồng Nai 0917164464

51 Nguyễn Xuân Khê 20/8/1974 Nam Thẩm phán TP.HCM 0929000700

52 Bùi Thị Bích Khôn 30/11/1978 Nữ Luật sư TP.HCM 0903005058

53 Huỳnh Văn Kiên 22/06/1984 Nam Luật sư Gia Lai 1984913913

54 Bùi Thị Kiều 02/04/1985 Nữ Luật sư Bến Tre 0946366383

55 Phạm Văn Lạc 04/02/1950 Nam Luật sư TP.HCM 0918018769

56 Huỳnh Ngọc Lâm 22/08/1975 Nam Luật sư Đồng Nai 0908600603
Đã nộp lệ 

phí

57 Lê Văn Lên 14/12/1979 Nam Luật sư TP.HCM 0918762086

58 Lữ Bội Liên 01/01/1978 Nữ TP.HCM 0918195926
Đã nộp lệ 

phí

59 Phan Văn Liệt 20/01/1960 Nam Thẩm phán TP.HCM 0919224599

60 Trần Đình Long 26/01/1966 Nam Thẩm phán Lâm Đồng 0914905190

61 Võ Văn Lực 03/07/1984 Nam Luật sư Bạc Liêu 0947537545

62 Mai Tấn Lương 12/02/1956 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng Nam 0905792416

63 Nguyễn Thị Luyến 26/04/1964 Nữ Thẩm phán Ninh Thuận 0765088089

64 Trần Lệ Minh 01/02/1981 Nam
Kiểm sát 
viên

TP.HCM 0945961313

65 Nguyễn Can Mộng 04/09/1976 Nam Luật sư Bình Định 0914115666

66 Đoàn Thị Tuyết Nga 21/05/1966 Nữ Thẩm phán Lâm Đồng 0984719072

67 Huỳnh Thị Việt Nga 24/02/1981 Nữ Luật sư TP.HCM 0907737317

68 Hoàng Thị Nga 01/10/1981 Nữ Luật sư
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0915103269

69 Châu Thị Nga 25/4/1959 Nữ
Kiểm sát 
viên

Bình Dương 0918139477

70 Nguyễn Tấn Nhứt 10/10/1960 Nam
Chuyên 
viên cao 

Bến Tre 0888066839

71 Nguyễn Văn Nuôi 10/02/1959 Nam Thẩm phán Đồng Nai 0913873255

72 Võ Thị Ngọc Oanh 08/07/1973 Nữ Luật sư TP.HCM 0989757959
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73 Bùi Văn Phi 04/08/1976 Nam Luật sư Bình Định 0983043556

74 Võ Thanh Phong 17/7/1980 Nam Luật sư TP.HCM 0968719988

75 Nguyễn Quốc Phú 26/12/1958 Nam
Kiểm sát 
viên

Lâm Đồng 0968698865

76 Đinh Viết Phụng 18/10/1977 Nam Luật sư Đà Nẵng 0918376772

77 Nguyễn Thị Kim Phụng 09/03/1960 Nữ Thẩm phán An Giang 0913102225

78 Lê Việt Phương 31/03/1979 Nam Tiến sĩ Luật Khánh Hoà 0989635123

79 Nguyễn Văn Phương 21/06/1976 Nam Luật sư TP.HCM 0896633978
Đã báo 

nhập học

80 Nguyễn Minh Phương 02/01/1966 Nam
Kiểm sát 
viên

Quảng Ngãi 0914101193

81 Đặng Ngọc Quân 25/01/1970 Nam Thẩm phán TP.HCM 0918112442
Đã nộp lệ 

phí

82 Phạm Ngọc Quang 12/02/1982 Nam Luật sư Gia Lai 0905771772

83 Võ Nguyễn Ngọc Quang 24/10/1982 Nam Thẩm phán Bình Dương 0834806807
Đã nộp lệ 

phí

84 Trương Văn Sang 10/04/1960 Nam Thẩm phán Tiền Giang 0916797968
Đã nộp lệ 

phíphí

85 Đào Ngọc Sơn 27/4/1958 Nam
Chuyên 
viên cao 

Bình Định 0909555369

86 Lưu Thị Sum 10/05/1964 Nữ Thẩm phán Tiền Giang 0918029458
Đã nộp lệ 

phí

87 Trần Tấn Tài 10/10/1980 Nam Luật sư TP.HCM 0918611499

88 Sơn Chí Tân 10/08/1981 Nam Luật sư TP.HCM 0989043031

89 Huỳnh Hồng Thắng 26/12/1969 Nam Thẩm phán Sóc Trăng 0918334634

90 Trần Mạnh Thắng 16/05/1978 Nam Luật sư Gia Lai 0934947779

91 Nguyễn Việt Thắng 19/03/1970 Nam Luật sư TP.HCM 0982349951

92 Vũ Văn Thắng 10/02/1977 Nam Thẩm phán TP.HCM 0906387969

93 Thái Thị Tam Thanh 13/12/1954 Nữ Luật sư Cần Thơ 0913649857

94 Nguyễn Thị Thanh 01/02/1964 Nữ
Kiểm sát 
viên

TP.HCM 0918557158

95 Lê Hồng Thanh 27/03/1961 Nam
Điều tra 
viên

Lâm Đồng 0982105539

96 Hồ Thị Lệ Thanh 20/10/1965 Nữ Thẩm phán TP.HCM 0903855217

97 Nguyễn Văn Thành 12/04/1977 Nam Luật sư Đồng Nai 0933636555
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98 Nguyễn Văn Thạnh 00/00/1954 Nam Luật sư Tiền Giang 0918756625

99 Phạm Thị Thu 16/11/1987 Nữ Luật sư Bình Dương 0986741559

100 Lương Văn Thuận 22/09/1973 Nam Luật sư TP.HCM 0909577969

101 Lê Văn Thường 11/01/1962 Nam
Điều tra 
viên

Đồng Nai 0909235939

102 Phạm Thị Thuý 12/02/1975 Nữ Thẩm phán Lâm Đồng 0919538291
Đã báo 

nhập học

103 Trịnh Thanh Thuý 11/10/1977 Nữ Thẩm phán Đồng Tháp 0919903303

104 Trương Bạch Thuỷ 00/00/1973 Nam Luật sư TP.HCM 0918018835

105 Trần Vũ Thuỷ 12/03/1962 Nam Thẩm phán TP.HCM 0903996794

106 Võ Tuấn Vĩnh Thuỵ 12/09/1973 Nam Luật sư Tiền Giang 0903672687

107 Nguyễn Tiến 03/04/1964 Nam
Điều tra 
viên

Phú Yên 0905170917

108 Phan Văn Tỉnh 20/10/1963 Nam
Điều tra 
viên cao 

Đà Nẵng 0903575478

109 Đoàn Minh Trí 12/10/1978 Nữ Thẩm phán Tiền Giang 0919180979
Đã nộp lệ 

phíphí

110 Trần Nam Trung 08/02/1978 Nam Tiến sĩ Luật Gia Lai 0943063706

111 Nguyễn Văn Trưng 12/02/1979 Nam Luật sư Bình Định 0983014469

112 Đinh Công Trường 15/01/1981 Nam Luật sư
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0945220568

113 Vũ Văn Tú 26/10/1972 Nam Luật sư TP.HCM 0903775168

114 Lê Trần Hồng Tuân 04/02/1956 Nam Luật sư Tiền Giang 0913634205
Đã báo 

nhập học

115 Phạm Tuấn 12/03/1979 Nam Thẩm phán Đồng Nai 0908846445

116 Trần Thanh Tùng 05/08/1980 Nam Luật sư TP.HCM 0903170317

117 Võ Quang Vũ 08/08/1975 Nam Luật sư TP.HCM 0908229066

118 Phạm Thị Tường Vy 28/09/1980 Nữ Thẩm phán Đồng Nai 0973280980

119 Phạm Thị Xuân 16/05/1977 Nữ Thẩm phán Bình Dương 0983599972

120 Vũ Xuân Yên 10/10/1976 Nam Luật sư TP.HCM 0903184789


